
Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU

NGÔN NGỮ CỦA “THÁN DỊ SAO” VÀ HÃY HỌC THEO LỜI DẠY | PHẦN TRƯỚC CỦA 10 CHƯƠNG ĐẦU

TẠI SAO LẠI LÀ “THÁN DỊ SAO”?

THẾ GIỚI CỦA “THÁN DỊ SAO”

TỪ NGOÀI TÍN NGƯỠNG GIẢI THÍCH VỀ TÍN NGƯỠNG

YOSHINO SUO (KIẾT GIẢ TÚ HÙNG) VÀ “THÁN DỊ SAO”

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: ĐÓNG CHẶT NIỀM TIN LÀ SỰ NGUY HẠI

TẤM LÒNG THA THIẾT VỚI SỰ KHÁC BIỆT

VƯỢT LÊN ĐỜI SỐNG VƯƠNG GIẢ TỰ CHO RẰNG CHÍNH TA LÀ SỐ MỘT

TRUYỀN ĐẠT SỰ CHÂN THẬT

CHƯƠNG THỨ NHẤT: SỰ ĐÒI HỎI CẦN THIẾT CỦA THÂN MẠNG

MONG TỰ THẮNG MÌNH

Ý NGHĨA VỀ CÁI KHỔ CỦA KIẾP NGƯỜI

LỜI DẠY CỦA BỐN VIỆC CẦN THIẾT

CON NGƯỜI LÀ TRUNG TÂM VƯỢT LÊN ĐỂ KHỎI TRƯỢT CHÂN

CHƯƠNG THỨ HAI: SỐNG VỚI LÒNG TIN NGHIÊM MẬT | TỰ VẤN VỀ CUỘC SỐNG

TÍN NGƯỠNG LÀ VIỆC CỦA TỪNG NGƯỜI

CÂU TRẢ LỜI GIẢN ĐƠN LÀ VÌ SỰ TÌM CẦU CỦA CON NGƯỜI

MỤC ĐÍCH HỌC PHẬT PHÁP LÀ GÌ VẬY?

HÃY SỐNG THẬT VỚI CUỘC ĐỜI Ô TRƯỢC NẦY

CHƯƠNG THỨ BA: NGAY CẢ NGƯỜI ÁC CŨNG ĐƯỢC CỨU GIÚP | NGAY CẢ VIỆC ĐỘNG TĨNH VỚI TÔI

TA LÀ NGƯỜI LƯƠNG THIỆN, ANH LÀ KẺ XẤU ÁC

KẺ CHE ĐẬY VIỆC XẤU TỆ

HÃY TÔN TRỌNG ĐỜI SỐNG BỊ TỔN THƯƠNG BỞI VIỆC XẤU

CHƯƠNG THỨ TƯ: HÃY DÙNG TÌNH THƯƠNG ĐỐI VỚI NHỮNG KẺ SẨY CHÂN | RIÊNG MỘT MÌNH MÌNH SANH, RIÊNG MỘT MÌNH CHẾT

NẾU CỐ GẮNG ĐƯỢC THÌ NÊN CỐ GẮNG

VỚI TÔI SẼ ĐƯỢC ĐIỀU GÌ?

HÃY CẨN TRỌNG VỚI HOÀN CẢNH CHUNG QUANH

TẬN CÙNG SỰ GIỚI HẠN BỞI CHÍNH MÌNH

CHƯƠNG THỨ NĂM: KHAI MỞ CUỘC SỐNG | SẨY CHÂN VIỆC Ý THỨC VỚI NGƯỜI QUEN

HÃY NIỆM PHẬT CHO NGƯỜI MẤT

CUỘC SỐNG GẶP SỰ LIÊN HỆ

VÌ SAO LẠI PHẢI NIỆM PHẬT?

CHƯƠNG THỨ SÁU: NGHĨ SAI VỀ CUỘC SỐNG BỊ VẬT TƯ HÓA | GIÁO DỤC ĐỂ VƯỢT TRỘI

SỰ YẾU ĐUỐI TA KHÔNG THẮNG NỔI

TÍN ĐỒ ĐÔNG LÀ MỘT DẤU HIỆU TỐT CHĂNG?

KHÔNG XẢ BỎ ĐƯỢC Ý THỨC VỀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO

SỰ LIÊN HỆ GIỮA THẦY TRÒ HƯ THỰC NHƯ THẾ NÀO?

CHƯƠNG THỨ BẢY: HÃY TÔN TRỌNG CÁCH SỐNG TỰ TẠI | SỐNG CUỘC ĐỜI ĐẦY Ý NGHĨA

SỐNG LÂU CHẲNG GIÀ LÀ HẠNH PHÚC HƯ ẢO

SỰ MỀM YẾU CỦA CHÚNG TA VÀ XÃ HỘI

LÒNG TIN - MỘT SỰ SẢN SANH MỚI CỦA TA

CHƯƠNG THỨ TÁM: SỰ THẬT LÀ KHÔNG CÓ CÁI GÌ THUỘC VỀ TÔI CẢ | SỰ BẬN RỘN KHÔNG CÒN CÓ Ý NGHĨA

TẤM LÒNG TỰ BẢO NÊN LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ CHO TỐT

TỰ LỰC THÌ RÕ, NHƯNG THA LỰC THÌ CHƯA

CHƯƠNG THỨ CHÍN: CHƠN THẬT CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI PHÍA SAU MÌNH | TA CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI VÔ DỤNG

TA CŨNG VẬY, ÔNG CŨNG VẬY SAO?

VIỆC NGHE KỸ, HỎI RÕ

SỰ HOAN HỶ CHƯA PHẢI LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CỨU VỚT

CHƯƠNG THỨ MƯỜI: CHÍNH MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ THƯỚC ĐO CỦA THẾ GIỚI | CÁI KHÓ CỦA PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

VƯỢT KHỎI GIÁO DỤC LUẬN CỦA TẤM LÒNG

KHÔNG THÔNG QUA CÁI ĐẦU (SỰ SUY NGHĨ) THÌ VỚI CÁI TÔI CHẲNG LÀ GÌ CẢ

HÃY TÔN TRỌNG ĐIỀU GỌI LÀ CHẲNG RÕ BIẾT

II. TỪ CHỖ SAI KHÁC (KHÁC NGHĨA) ĐẾN VIỆC HỌC THEO ĐIỀU ĐÚNG

CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT: LỜI DẠY VÀ SỰ NIỆM PHẬT, CÔNG VIỆC QUA MỘT TỜ GIẤY | LÝ DO SINH RA Ý NGHĨA KHÁC

TỪ TẤM LÒNG THUẬN TIN ĐẾN VIỆC CẢM TẠ SỰ NIỆM PHẬT

SỰ CHƠN THẬT KHÔNG CÓ HÌNH THỨC

CÁI TÔI KHÔNG TỒN TẠI NƠI THÂN LOAN LUẬN

CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI: CON NGƯỜI SỐNG VỚi SỰ HỌC VẤN | VÌ SAO CHÚNG TA PHẢI HỌC?

KHI ĐÃ NỔI TIẾNG THÌ KHÔNG THỂ NHÌN RA NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC NỮA

NHỮNG NGƯỜI SỐNG VỚI CHƠN TÔNG (TỨC TỊNH ĐỘ CHƠN TÔNG)

LỜI DẠY KHÔNG CAO THẤP ĐỂ CẠNH TRANH VỚI THẾ GIỚI

DANH VĂN (TÊN TUỔI) LỢI DƯỠNG (TIỀN BẠC) THẮNG THA (CẠNH TRANH) CỦA CON NGƯỜI

CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA: QUA CÁCH SUY NGHĨ CỦA TỰ THÂN LÀ CUỘC SỐNG SAO? | TRƯỚC KHI SANH, TA LÀ GÌ? (TÚC NGHIỆP)

CON NGƯỜI KẾT QUẢ CÓ TỰ DO CHĂNG?

TỈNH THỨC SÂU XA VỀ NGHIỆP CỦA ĐỜI TRƯỚC

QUÁ KHỨ ĐÃ LÀM, VỊ LAI SẼ TỒN TẠI KHI ĐANG LÀM

VƯỢT LÊN NGHIỆP ĐỜI TRƯỚC ĐỂ SỐNG

NGHIỆP ĐỜI TRƯỚC VÀ LÒNG TỪ

CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN: CÓ PHẢI VÌ MUỐN DIỆT CÁI TỘI VÀ CÁI ÁC MÀ NIỆM PHẬT CHĂNG? | CHÚNG TA CÓ BỊ TRÓI BUỘC BỞI MỘT SỐ ĐIỂM?

CÓ THẬT CON NGƯỜI LÀ ƯU TÚ CHĂNG?

CHÚNG TA PHẢI TỰ LÀM ĐẸP BỞI CHÍNH MÌNH CHĂNG?

NGHĨA KHÁC CỦA LÒNG THƯƠNG VÀ SỰ GIẬN DỮ

SỰ GIẢI PHÓNG KHỎI VIỆC LÀNH VÀ DỮ LÚC LÂM CHUNG

CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM: THẾ GIỚI CHÂN THẬT VÀ THẾ GIỚI GIẢ (TƯỚNG) | HAI VIỆC CỦA TỊNH ĐỘ

ĐỜI SỐNG VƯƠNG GIẢ CỦA NGƯỜI THỜI NAY

CHUNG QUANH VIỆC TRANH LUẬN VỀ TỊNH ĐỘ

TỪ BÊN TRONG BƯỚC ĐẠP LÊN MỘT BƯỚC

THẾ GIỚI NẦY DẪN TA ĐẾN SỰ HỌC HỎI

MỌI NGƯỜI PHỦ ĐỊNH, THÁN DỊ SAO LÀ CỦA NGÀI DUY VIÊN

CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU: HỒI TÂM = PHƯƠNG HƯỚNG THAY ĐỔI CỦA CON NGƯỜI | TỪ CON NGƯỜI GƯƠNG MẪU ĐẾN CON NGƯỜI THỰC TẾ

HIỂU SAI LẦM VỀ SỰ THỂ NGHIỆM BẤT LỢI CỦA VIỆC QUAY LẠI

HỒI TÂM LÀ CUỘC SỐNG ĐÃ MỘT LẦN NHƯ THẾ

GIỐNG NHƯ SỰ NGỤY BIỆN

TÔI LÀ CÁI TÔI TỐT

CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY: TRƯỜNG HỢP TÁI SANH LÀM NGƯỜI - PHƯƠNG TIỆN CỦA TỊNH ĐỘ | CÁCH SỐNG VƯƠNG GIẢ CỦA NGƯỜI PHẬT GIÁO

HỎI VỀ TÚC NGUYÊN (NGUYÊN DO ĐỜI TRƯỚC) CỦA CHÍNH MÌNH

KẺ CÓ HỌC LÀ KẺ CÓ CHỖ ĐỨNG

NGƯỜI SANH VỀ TỊNH ĐỘ GIẢ (TƯỚNG) THÌ NHƯ THẾ NÀO?

SỰ TỰ TIN Ở CHÍNH MÌNH VÀ SỰ NGHI NGỜ VỀ PHẬT TRÍ

CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM: TIỀN BẠC (CÚNG DƯỜNG, BỐ THÍ) DÙNG ĐỂ MUA SỰ LỢI ÍCH LÀ VIỆC HIỂU SAI | VIỆC BỐ THÍ ÍT NHIỀU, HẠNH PHÚC CÓ SAI KHÁC

SỰ ĐỌA LẠC CỦA CÁC ĐOÀN THỂ TÔN GIÁO

ĐỨC PHẬT LỚN HAY NHỎ LÀ PHƯƠNG TIỆN

VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRÊN THỰC TẾ LÀ GÌ VẬY?

NGƯỜI CÓ NIỀM TIN, TIN MỘT CÁCH NGUY HẠI KHÔNG TRONG SẠCH

LÒNG TIN CỦA BẤT CỨ AI CŨNG ĐỀU GIỐNG NHAU PHẦN 1 CỦA LỜI CUỐI | NHỮNG Ý NGHĨA KHÁC ĐƯỢC BIỂU HIỆN CHÍNH XÁC

NIỀM TIN ĐƯỢC BAN PHÁT

ĐỨC A DI ĐÀ NHƯ LAI LÀ TÀI NĂNG (CÔNG ĐỨC) CHÂN THẬT

SỐNG VỚI NIỀM TIN - KHÔNG CẦN ĐẾN MỘT VIỆC GÌ GIỚI HẠN THIẾT YẾU HẾT

ĐỜI SỐNG NẦY ĐƯỢC BAN TẶNG

NƯỚC MẮT CHẢY DÀI KHI CẦM BÚT VIẾT LỜI NẦY LỜI CUỐI (PHẦN 2) | HƠN THUA VỀ VIỆC LÝ GIẢI CÁCH NIỆM PHẬT HOÀNH HÀNH ĐÂY ĐÓ

TỰ ĐÁNH VÀO THÂN MÌNH KHI GIÀ LÀ THƯỚC ĐO

CÁCH NIỆM NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CỦA TÔI (TÁC GIẢ)

MÔN HỌC VỀ PHẬT GIÁO THỊNH HÀNH, PHẬT PHÁP THÌ YẾU KÉM

VỚI TÔI (TÁC GIẢ) VIỆC LÀNH DỮ THẤY CHẲNG THÔNG

Ý NGHĨA CỦA “VIỆC NIỆM PHẬT CHO NGƯỜI KHÁC”

VỚI NHỮNG NGƯỜI GẶP ĐƯỢC ”THÁN DỊ SAO” VẠN HƯỚNG CHUYỂN HOÁN CỦA CON NGƯỜI GẶP PHẢI

TA CHÍNH LÀ TA

TRÀN NGẬP PHẬT PHÁP BỞI CÁ TÁNH

MỌI NGƯỜI CHUNG QUANH “THÁN DỊ SAO”

NGHE PHÁP ĐỐI VỚI CUỘC SỐNG LÀ CON ĐƯỜNG ĐẠO TU HÀNH CHƠN CHÁNH

GẶP ĐƯỢC LỜI DẠY VƯỢT QUA KHỎI NGHIỆP Ở ĐỜI TRƯỚC

III. “THÁN DỊ SAO” NGUYÊN VĂN VÀ DỊCH RA NGÔN NGỮ HIỆN ĐẠI

LỜI CUỐI NIỀM TIN CỦA AI CŨNG GIỐNG NHAU CẢ

LỜI PHỤ

LỜI SAU CÙNG

TIỂU SỬ TÁC GIẢ

SỐNG VỚI THÁN DỊ SAO

ĐÔI LỜI CỦA DỊCH GIẢ

HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ĐIỂN

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

	[image: ]
	 	[image: ]


[image: ]

LỜI NÓI ĐẦU

[image: ]


Buồn thảm và nhiều việc không như ý.

Những sự ngược đãi từ khi còn bé, không là chuyện lạ. Lại nữa việc bạo lực ở học đường, sự đối xử tàn nhẫn,

bạo lực trong gia đình vẫn tiếp tục được báo cáo rằng, trong mười năm gần đây quá xấu tệ.

Thêm nữa việc chẳng đặng đừng của sự phá sản, thất nghiệp, cả hàng loạt chuyện bị ảnh hưởng không thể biết để so sánh được. Hầu như ở trong thời đại nầy không thể thấy trước hết được, mà chúng ta tùy theo từng trường hợp giới hạn để sinh sống, chứ không được ngoại trừ.

Những việc nói ở trước sẽ như thế nào, nói sao đây? Ở trong những bất an đó phải làm sao cho tốt, mà mỗi ngày, mỗi ngày chúng ta phải đương đầu sống với nó? Cả chính trị, lẫn giáo dục rồi tôn giáo cũng bị ngộp thở. Sự thật thì chúng ta phải sống để nương vào đâu cho tốt đây, mà đường đi thì thật là mờ tối.

Việc hủ bại của những chính trị gia về những hành vi quan liêu bất chính, mà dưới mắt của cảnh sát cũng dư biết việc không rõ ràng nầy. Kết quả của việc sa đọa về giáo dục cũng như của những giáo đoàn của tôn giáo về việc dối trá trong việc cưỡng ép việc hiến tặng tiền bạc v.v... toàn là những chuyện đau lòng. Mặt khác chung quanh chúng ta thực tế có nhiều vấn đề hiện thực như sự cùng khổ, đói nghèo, vấn đề dân tộc sai biệt và ngay cả vấn đề chiến tranh cũng đang gặp phải.

Với ý nghĩa nầy, đối diện với ngũ trược ác thế (nghĩa là thời đại mà con người và xã hội bị ô nhiễm), trong đời ngũ trược không có Phật (thời đại hầu như không thấy được sự chân thật), ngoài ra thì chẳng còn gì cả.

Tuy nhiên con người của thời đại đang hướng mắt tìm về Phật Pháp, không những chỉ để quan sát suông, cũng không phải chỉ để tìm cầu những lời dạy cho tâm được an ổn, tìm cầu lòng bi mẫn trước hiện thực khó khăn, lại cũng chẳng phải để ta thán. Nếu đúng như vậy, thì điều nầy đơn thuần là lời dạy yếm thế (nghĩa là lời dạy cho cuộc đời đầy bi quan nầy) cũng không phải là quá lời.

Ngài Thân Loan lúc đương thời có dạy Phật Pháp về sự xa rời uế độ, vui cầu Tịnh độ, đơn thuần là xa rời thế gian, phủ định nó, thích tìm cầu ở đời sống khác, mà đạt được sự nghi ngờ lớn và tự chính mình mở ra con đường của đạo. Điều căn bản là hãy sống với hiện thực, theo đuổi hiện thực, vượt khỏi hiện thực để có một thế giới của Phật giáo. Đây chính là điểm then chốt vậy.

Đối với chúng ta bây giờ khi tìm cầu đến xã hội và con người thì bi lụy, ta thán nên muốn chấm dứt. Dạo gần đây người ta thường hay nói đến những thiếu niên làm những điều phi pháp và phạm tội rất nhiều. Người lớn thì với những hành vi sai trái ấy, lại không so sánh với những việc phạm tội kia. Hành vi sai trái của trẻ con đó có thể nói chẳng phải là hình ảnh của người

lớn phạm tội sao? Sự thật của vấn đề giáo dục ở đây là vấn đề chính bản thân của người lớn vậy.

Ngày nay Ngài Thân Loan loại bỏ con đường xấu ác mê mờ kia, hãy nên tìm cầu đến “Thán Dị Sao”, chính là quyển sách nầy. Trải qua trong quá khứ, vượt khỏi cả thời đại cùng lịch sử, nó luôn mang tính cách hiện đại. Hãy đọc sách một lần, quả là điều hân hạnh.

Tháng 8 năm 2001. Tác giả Yamazaki Ryumyo.

(Dịch từ tiếng Nhật sang Việt ngữ bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 nhân mùa An Cư Kiết Hạ năm Nhâm Dần

tại Phương Trượng Đường Tổ Đình Viên Giác,

Hannover, Đức Quốc).
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NGÔN NGỮ CỦA “THÁN DỊ SAO” VÀ HÃY HỌC THEO LỜI DẠY

PHẦN TRƯỚC CỦA 10 CHƯƠNG ĐẦU
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(Ghi chú của dịch giả:

Theo tác giả YAMAYAKI RYUMYO thì 10 chương đầu là do từ chính kim khẩu của Ngài Thân Loan Thánh Nhơn nói ra)
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NGÔN NGỮ NẶNG KÝ (SỐ LƯỢNG VỀ NGÔN NGỮ)

Viết một quyển sách mà thay đổi được con người, ngay cả ngôn ngữ của chỉ một hàng cũng làm cho cuộc sống của con người được phong phú. Ngôn ngữ đó được gọi là một sự sâu thẳm chăng? Đó chính là sách viết, được gọi là “Thán Dị Sao”.

Có lúc đi diễn giảng ở Fukuoka thấy được tờ dán trên bảng yết thị của một ngôi chùa viết rằng: Chỉ một lời nói làm cho người ta cãi nhau, chỉ một lời nói làm cho người ta thân thiện, chỉ một lời nói đối với từng sự việc, cũng từ một con tim đó. Đúng hơn, từng lời nói chúng mang lại tính cách riêng biệt của thế giới.

Những lời nói phát ra không để ý, khiến cho nhiều người bị tổn thương. Lại nữa cũng từ lời nói làm cho cho người ta ấm áp, làm thay đổi nhiều việc lớn.

Chuyện đã xảy ra từ xa xôi rồi. Đó là việc ra đi đột ngột của thân phụ một học sinh học trung học. Hắn ta tìm cách giúp đỡ gia đình bằng cách bắt đầu đi bỏ báo, sáng nào cũng không nghỉ ngơi, hắn ta mang báo đến nhà cho từng người. Có một buổi sớm mai khi thức giấc thì mưa trở nên nặng hạt và hắn tự than rằng: “Thật chẳng ra làm sao cả! Hôm nay nên nghỉ chăng? Các bạn ta giờ nầy là giờ đang ngủ, chỉ có riêng mình ta, tại sao phải khổ cực như vậy? Tại sao ông già lại chết, để cho tôi phải bất hạnh như thế nầy?”.

Hắn ta lắp bắp nói như thế, nổi cơn thịnh nộ trên giường, rồi hướng về cửa tiệm (báo) và đồng thời chuẩn bị ra đi giữa cơn mưa trút hạt.

Sau lưng, hắn ta nghe được rất rõ những lời nói như sau: “Ngày nào cũng khổ nhọc quá phải không? Xin cảm ơn nhé! Mọi người mỗi buổi sáng đều chờ đợi báo. Hãy hoan hỷ nghe. Hãy lấy khăn nầy lau khô mình đi nhé”.

Hắn ta vừa đạp xe đạp, chạy liên tục trong sự suy nghĩ không ngớt dưới cơn mưa lớn. Khi chàng ta trưởng thành đã thuật lại rằng: “Nếu những lời động viên ấy không có, tôi đã bỏ công việc ấy ở nửa chừng rồi cũng không chừng. Những lời nói của bà cụ ở tiệm báo thuở xưa, mãi cho đến ngày nay, tôi nghĩ rằng đã chi phối đời mình không nhỏ”.

Cùng một lời nói tạo nên sức mạnh biểu tượng cho người kia, làm cho họ gắng sức. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta hình như đã quên đi cách nói rồi chăng? Ngôn ngữ là việc biểu hiện của tâm hồn, mà ngày nay những ngôn ngữ ấy bị đảo lộn. Khi tâm hồn nổi loạn thì tâm ấy tất nhiên bị chi phối. Chính bản thân của tôi (tác giả), những lời hay đẹp, những lời có giá trị thâm sâu là những điều mà tâm mình luôn nghĩ đến.

Ngài Lương Khoan là một Thiền Sư có quyển Giới Ngữ mà trong đó thỉnh thoảng tôi (tác giả) hay thuật lại. Ngôn ngữ ấy đối với chúng ta không những rất gần gũi, mà chúng ta cần phải sử dụng một cách đầy đủ.

Liên hệ với ngôn ngữ ấy, tôi (tác giả) đã không quên một đoạn thơ mà trong thi tập của Ông Yoshino đã ký tặng tôi như sau:

Khi muốn nói lời chính đáng Một chút ôn hòa vẫn tốt hơn Khi muốn nói lời chính đáng

Đừng làm cho kẻ khác bị tổn thương

Hãy chú ý thì tốt hơn.

Làm sao mà lời nói nghiêm nghị như vậy? Đồng thời ở tận cùng lời nói của Ông Yoshino chính là con tim, là lời dễ dãi. Với tôi (tác giả) lời nói ấy làm cho điếc cả lỗ tai luôn. Đúng là lời nói châu ngọc.
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Ngài Thân Loan (Shinran) (1173-1262) cách đây hơn 800 năm về trước là vị hành giả cầu đạo. Tuy Ngài bảo rằng: “không mang theo một đệ tử nào cả”; nhưng chung quanh Ngài rất là nhiều đệ tử, là người có cuộc đời gần 90 năm như thế.

Là người tiêu biểu đại diện cho Phật giáo Nhật Bản, là một bậc vĩ nhân được ca ngợi vào thời Phật giáo trung kỳ. Theo lời dạy của Ngài thì đại để những nơi không có nhân duyên, chính Ngài là người nhận ra được cuộc sống của chính mình. Phần nhiều những bài viết tường thuật còn sót lại, mọi người đều nhận ra rằng những lời dạy chân thật về Phật Pháp khởi đi từ Tịnh Độ (Chơn Tông).

Lời dạy của vị ấy và niềm tin, mãi cho đến bây giờ, thời gian đã trải qua hơn 800 năm, nay thì đã đến được với mọi người trên cả thế giới. Thực tế mà nói, có thể nghĩ rằng đây là một điều hy hữu. Hằng loạt những lời dạy còn sót lại làm cho người ta bị mê hoặc bởi thời đại của chúng ta đang sống và là chất bồi dưỡng trưởng thành. Việc trước mắt to lớn mà cái quả ấy chính là việc sẽ viết thuật lại: “Thán Dị Sao”.

Quyển sách nầy sau khi Ngài Thân Loan viên tịch độ chừng 30 năm có một tín đồ niệm Phật tên là Duy Viên (Yuien) (-1289?) gom lại những lời dạy và cả một thời gian dài sau đó

người ta không có được trong tay. Trên thực tế thì do Giáo Đoàn của Bổn Nguyện Tự (Honganji) đã phát hiện ra sự có mặt về sự tồn tại này của tác phẩm, còn đại chúng trực tiếp trước đó thì chưa hề biết đến.

Dầu sao đi nữa, mãi cho đến thời kỳ Minh Trị (Meiji) có vị Sư cầu đạo tên là Kyozawamanshi (Thanh Trạch Mãn Chi) (1863- 1903) phân loại giải thích để cho nhiều người được biết đến. Bình thường với Tịnh Độ Chân Tông có ba loại kinh điển quan trọng. Đó là: Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh và A Di Đà Kinh. Tuy nhiên theo Kiyozawa thì ba bộ kinh nầy kể cả Thán Dị Sao không có trong Kinh A Hàm.

So với ba bộ kinh xưa thì hoàn toàn khác. Kiyozawa Manshi chính mình đã đưa ra ba bộ kinh làm chỗ tín ngưỡng và chính mình đã khai phá điều nầy, không còn ai khác. Nếu đứng từ phía truyền thống của các học giả về Thân Loan, hầu như đều thừa nhận về sự phát biểu của Kiyozawa. Tuy thế ở đó Kiyozawa Manshi thỉnh thoảng lý giải về niềm tin, sự vận hành của tín ngưỡng mà không thừa nhận là điều không nên. Dẫu sao đi nữa thì hình thức tín ngưỡng đối với Kiyozawa Manshi phải công nhận rằng mãi cho đến bây giờ nhiều người trong chúng ta về trước đó với biểu tượng của Giáo Đoàn Thân Loan cũng như biểu tượng Thân Loan ngày nay đã thể hiện rõ được việc nầy.

Với Nhật Bản trong hiện tại thì “Thán Dị Sao” chính là việc tái sanh của Ngài Thân Loan, mà Thán Dị Sao ấy như ngày hôm nay cũng đã trở thành hình ảnh của thế giới. Đây không biết là điều tưởng tượng ra của vị nào vậy? Điều nầy có phải là do “Thán Dị Sao” mà có chăng?

Có phải là một mị lực chăng? Lại nữa, nhiều nhà văn học, tư tưởng gia, tôn giáo gia v.v... đã nhiệt liệt hoan nghênh tán thán bằng những lời hay đẹp về “Thán Dị Sao”, chúng ta không được quên. Thánh Thơ được bảo là phát hành chạy nhất thế giới; nhưng Thán Dị Sao cũng được gọi như vậy. Đây cũng chính là Thánh Thơ của Đông Dương theo tôi (tác giả) nghĩ, mà “Thán Dị Sao” đã cung ứng được cho mọi người học hỏi.

Cũng có người bảo rằng Kiyozawa Manshi là người đầu tiên giải mã những điều cấm kỵ trong “Thán Dị Sao”. Đúng hơn là, dẫu cho Pháp Thành (Hozo) trước đó cũng đã khai mở chỉ bày về “Thán Dị Sao” cho nhiều người một cách tận tường. Với tôi (tác giả) thì nghĩ rằng người đã giải thích về những điều cấm kỵ ấy có thổi phồng lên ít nhiều chăng.

Với việc nầy theo “Thán Dị Sao” tối cổ được viết tay do Liên Như (Rennyo) viết, lấy đây làm bản gốc thì có mô tả rằng: “Người mà thiện căn đời trước chẳng có, lại được gặp quyển sách nầy”. Liên Như (1415-1499) đã cấm giải thích về “Thán Dị Sao” và đến thời kỳ Minh Trị thì Kyozawa Manchi đã giải thích việc cấm nầy. Với sự suy nghĩ như vậy, trên thực tế lại có thêm nhiều người. Theo tôi (tác giả) một lần nữa nghĩ rằng trong sách chính của Liên Như đã dùng ý nghĩa của ngôn ngữ một cách sâu sắc là những điều cần thiết. “Đối với người không có duyên lành đời trước và bên phải lẫn bên trái chẳng có gì thì không cho phép”. Thỉnh thoảng Liên Như (Rennyo) cấm ngăn, nhưng với Giáo Đoàn của Bổn Nguyện tự cũng đã xem mục lục của thời kỳ Giang Hộ (Edo) thì cũng có thể đã thấy tên gọi rồi. “Thán Dị Sao” sự thật là một quyển sách rất khó. Để làm cho mọi người dễ hiểu, có thể nói xin cảm ơn một quyển sách như vậy.

Tuy là nói vậy nhưng với tôi (tác giả) đã nghĩ rằng đây là một quyển sách chẳng dễ chút nào.

Suy nghĩ để thử xem, với tôi (tác giả) quá khứ đã đủ chưa? Hình như chưa, về số lần đọc, mà nói về “Thán Dị Sao”, rồi bắt đầu viết về sách nầy. Bởi do quý vị yêu cầu cũng như đã đọc mục Karucha- Center ở báo Ashahi (Triêu Nhựt) những năm về trước và ở Trung Tâm Văn Hóa NHK (Nippon Hoso Kyoku) cũng đã giảng thuyết nhiều lần. Ở trung tâm Karucha kia cũng đã nhiều lần giảng về “Thán Dị Sao” cho mọi người.

Nói ngắn gọn lại thì chẳng những chỉ viết tường thuật với tư cách của một con người về “Thán Dị Sao” mà thật ra “Thán Dị Sao” là biểu tượng của con người như được đề xuất khi phát hành Đại Tạng vào năm 1992. Lại nữa Ông Hirosachya cùng Ông Kosemiyon đã cùng với ba người khác đã tường thuật và phát hành quyển “Đọc Thán Dị Sao” vào năm 1992; nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn còn nhiều phần chưa hiểu hết. Đó là quyển “Thán Dị Sao”. Cuộc đời tôi (tác giả) không phải chỉ riêng về việc nầy mà còn nghĩ rằng sẽ tiếp tục học hỏi nữa. Đó chính là quyển sách “Thán Dị Sao” nầy.
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Với tôi (tác giả) công việc giảng dạy ở Đại Học về: “Phật Điển Nghiên Cứu”, từ nhiều năm đã cho các Sinh Viên học về “Thán Dị Sao”. Bởi lẽ những sinh viên thì khác với tôi về Phật giáo và làm quen với Chơn Tông (Tịnh Độ Chơn Tông), nên những câu hỏi gặp rất thường và căng thẳng, vừa hồi hộp vừa giảng bài.

Người đặt ra nhiều câu hỏi không dứt, người đặt rõ ràng cũng có. Những sinh viên thường nói là: “Ngài Thân Loan hay dạy những lời nói rất khó hiểu, giống như trói chặt con người, thật là khó giải thích. Sao lại phải nghĩ đến những con người tội lỗi và bịnh hoạn nhiều như vậy?”.

Chắc rằng những phát biểu nầy đều có một lý do. Đó là: “nên làm việc lành, tránh xa việc ác” là ý nghĩa căn bản qua lời dạy của Đức Phật. Việc nầy dẫu cho người nào xem qua cũng là một đạo lý chính đáng. Thế nhưng Ngài Thân Loan: “Cho rằng người lành vãng sanh đã đành, mà người ác cũng như vậy”. (Nghĩa là người lành được vãng sanh Tịnh Độ và người ác cũng chẳng phải là không được vãng sanh). Điều nầy sẽ được tường thuật ở chương thứ ba. Để giải thích đứng đắn về lời nói nầy cần phải có thời gian và sự cố gắng.

Lại nữa sự có mặt của chúng ta ngày hôm nay đây là nhờ đến những vị Tổ Tiên đời trước. Lúc chân thành cảm tạ họ, Ngài Thân Loan đã nói rằng: “Thân Loan nầy vì sự hiếu dưỡng đối với cha mẹ, mà cũng chưa một lần nào niệm Phật cho họ”. Điều nầy có nghĩa là: “Thân Loan vì sự quá vãng của cha mẹ, việc xưng danh hiệu Phật đã chưa có một lần nào cả”. Việc nầy có viết trong chương thứ 5 của Thán Dị Sao.

Đó đây đều có sự phát biểu về lập trường sâu xa có tính cách tôn giáo; nhưng để giải thích rõ ràng phải cần đến thời gian rất nhiều. Lý do là qua lời dạy của Ngài Thân Loan khó giải thích giản đơn. Đó là lúc nào chúng ta cũng sống theo sự trói buộc của đạo đức, luân lý của thế tục. Cho nên từ lập trường của Ngài Thân Loan về Phật Pháp, chúng ta lại lấy lập trường của đạo đức thế tục để giải thích. Từ đó phát sanh ra sự vô lý.

Tôn giáo có cái nhìn khác về thế giới và đạo đức. Đó là sự khác biệt với thế giới. Thế giới của tôn giáo dùng để giải thích về đạo đức. Lại nữa khoa học đã bao lần muốn giải thích về thế giới của tôn giáo, nhưng việc nầy đều trở nên vô lý, sai lầm. Tôn giáo có nghĩa là đầu tiên học về tánh cách của tôn giáo, mà sự giải đáp sẽ được mang đến. Với đạo lý nầy chắc rằng không những bị giẫm đạp lên, mà còn bị ngộ nhận nữa.

Với tôi (tác giả) khi suy nghĩ về những vấn đề nầy, lúc nào cũng nghĩ đến lời nói của một thi nhân lúc còn trẻ là thi nhân gốc Thiên Chúa, Ông Yagizyuukichi (Bát Mộc Trọng Kiết) (1898-1927). Ông ta đã nói rằng:

Nói về con người không hết lời.

Cũng chẳng lo về Thánh Thư đã viết như thế nào. Ta nắm bắt từ bên trên.

“Ngoài tín ngưỡng không thể giải thích về tín ngưỡng” nghĩa là lời nói nầy quan trọng ra sao đây? Khi tôi (tác giả) tiếp xúc với lời nói nầy thì việc cấm đoán chính thức như thế nào lại không nhớ rõ.

Điểm chính yếu của Kiyozawa Manshi khi viết về cầu đạo thục (nơi cầu đạo) chỗ “hạo hạo đổng” thì nhiều môn nhơn chẳng hiểu về tên gọi nầy. Trong đó có một người phê bình dữ dội và chia ra làm hai như Hiểu Điểu Mẫn (Akegarasuhaya) (1877-1954) đã giải thích rằng: “Thán Dị Sao” là một quyển sách làm cho con người bị đọa lạc”. Tuy nhiên cũng có nơi nói về sự khuynh đảo thâm sâu của Thán Dị Sao như sau: “Nếu không có quyển sách nầy thì việc sống không còn ý nghĩa nữa”. Từ đó viết thành một quyển sách dày nhan đề là: “Thán Dị Sao giảng nghĩa”.

Ông Hiểu Điểu Mẫn đã gọi việc nầy là: “Cứu người thiện lương là chuyện đã đành, mà cứu người ác cũng là chuyện đương nhiên nữa”. Ở chương thứ ba của Thán Dị Sao đã nói về: “Tín ngưỡng của những luân lý bên trên”. Lại nữa tín ngưỡng không phải là luân lý, đạo đức, nên đối với việc nầy nhiều người đã giải thích sai về “Thán Dị Sao”. Như trước đây có trình bày qua là để chỉ rõ cho đạo đức thế tục Ngài Thân Loan đã vượt lên khỏi việc lý giải để dạy về điều đó. Cho nên: “Ngoài tín ngưỡng, không thể giải thích về tín ngưỡng”, nên mới phát sanh ra những chuyện ngộ giải như vậy, không phải sao?
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YOSHINO SUO (KIẾT GIẢ TÚ HÙNG) VÀ “THÁN DỊ SAO”
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Người bạn của Bát Mộc Trọng Kiết là Yoshino Hideo (Kiết Giả Tú Hùng) (1902-1967); Ông ta là một người đã giải thích về Thán Dị Sao, không thể nào quên được. Ngoài Ông Yoshino Hideo ra cũng còn có Ông Kurata Hyakuzou (Sang Điền Bách Tam) (1891- 1943) cũng là một người đã viết về: “Xuất gia và Đệ Tử” cũng như: “Tín ngưỡng của Honen và Shinran” cũng đã tường thuật qua về Thán Dị Sao.

Ông ta vào lúc 23 tuổi bị bệnh phổi, sinh hoạt chống chọi với bịnh khổ trong vòng 7 năm và đã hai lần suýt chết. Trên giường bệnh đối diện với bức tường, Ông đã đọc Thán Dị Sao. Khi bịnh thuyên giảm thì ông Yoshino Hideo thấy thích một người con gái. Đó là một nữ y tá, rồi họ kết hôn với nhau. Thế nhưng vào lúc 43 tuổi, bình thường chẳng bị bịnh gì cả; nhưng bà vợ nầy của Ông ta lại ra người thiên cổ. Với sự việc như thế Yoshino Hideo đã viết lại như sau:

“Trong chiến tranh với 43 năm dài, người vợ đầu của tôi đã mất cùng với 4 đứa con, nên ý chí căn bản chẳng còn gì

cả. Nhân buổi lễ ca hát nầy tôi (Ông Yoshino) soạn một ca khúc ngắn như để tự cứu lấy mình chăng? Căn bản chính yếu là việc chi phối năng lực từ người vợ mà Thán Dị Sao đã ảnh hưởng cũng không ít. Cuối cùng thì “bổn nguyện bất tư nghì của Di Đà” là thế nào? Cũng có người bảo rằng: “Việc ấy chắc không có đâu”. Do sự thuyết phục có tính cách mạnh mẽ ấy, nên tôi cũng không tin. Thế nhưng dẫu có không tin đi chăng nữa thì cũng phải sống với lập trường ấy là lý do vậy. Việc nầy với tôi nếu có không tin thì cũng không có khả năng. Đồng thời với người chẳng tin cũng làm cho ngực hồi hộp, thì cũng chẳng làm cho nực cười được. Việc nầy thật là phiền và sau khi gặp việc thì gần gũi thân cận với từng câu, từng chữ của Thán Dị Sao, rồi chìm sâu vào tâm thức của tôi lúc nào chẳng hay. “Tâm nhuần nhuyễn” (Giảng Đàm Xã Văn Khố).

Ông ta (Yoshino Hideo) đã học cách làm thơ gần gũi cung cách của Bàn Khuê (Bankei) (1622-1693) bằng lối (Giả Danh Pháp Ngữ) (Kana hogo) và Lương Khoan (1758-1831). Nhưng trên thực tế thì thật ra Hiểu Điểu Mẫn (Akegarasu Haya), Mai Nguyên Chơn Long, Kim Tử Đại Dinh đã nói rằng: “Đại biểu cho người thuộc về Chơn Tông cận đại Nhật Bản quan tâm trước tác sâu sắc vẫn là “Thán Dị Sao”.

Ông ra đi lúc 64 tuổi, năm 1967 (Chiêu Hòa năm 42); nhưng về già thì những nhà xuất bản như Iwanabe và Kakugawa đã cho xuất bản đầy sách Thán Dị Sao, gần gũi với nguyên văn. Trước khi mất chừng 5 năm 1962 (Showa năm thứ 37) số ra ngày 5 tháng 6 đã được đăng trên tờ báo “Asakusa Bổn Nguyện Tự”. Trên giường bệnh đã vắt hết từng chữ; từng chữ làm cho tâm của chúng ta không thể kiềm chế nổi. Đó là năm tôi (tác giả) 18 tuổi, lúc đến Kyoto nhập học ở Đại Học Long Cốc. Văn chương đó đối với tôi là một việc không thể nào quên được.

Ông ta (Yoshino Hideo) đã nói như phía trước rằng: “Nếu nói về Ngài Thân Loan, không thể không nói đến Giáo Hạnh Tín Chứng (Kyo Gyou Shin Shou) mà với tôi thì chỉ Thán Dị Sao không thôi cũng tin rằng đây là quyển sách số một về tín ngưỡng sâu xa của thế giới”. Trong khi nằm trên giường bệnh, sau khi người bạn Bát Bổn Trọng Kiết qua đời, con gái của vợ (Đăng Mỹ Tử) kết hôn, sau đó làm giáo sư Mỹ Thuật và người con trai bị điên, lấy lửa đốt sạch, rất buồn và đã chi phối Yoshino Hideo; nên qua Thán Dị Sao Ông ta đã viết lên như thế nào đây?

Chẳng ngờ trong đêm đông lời Thánh hiện ra nơi chật hẹp và tiếp tục chôn vùi.

Người thương tâm bi ai dưới thời tiết truyền đến qua âm thanh nho nhỏ.

Từ khi còn trẻ phất phới lời thơ, mãi đến đêm nay mới hiện ra với chúng ta.

Âm thanh ấy còn lưu lại sâu thẳm nơi màn tai làm cho nước mắt chảy dài, khiến bút kia rơi lệ chảy đầy cả một quyển.

(Dịch giả nghĩ rằng dịch không sát với ý thơ mấy, vì thơ nầy rất khó dịch).

Ba đoạn thơ trước làm khi bà vợ mất cách đó 2 năm vào năm 1942 (Showa năm thứ 17); đoạn sau làm vào năm 1961 (Showa năm thứ 36). Đây chính là chỗ khai mở căn bản với người biên chép về Thán Dị Sao khi còn nằm trên giường bệnh. (Trích ra lời ngâm vịnh tại chùa Phật Báo).

Ông ta (Yoshino Hideo) đã thuật lại rằng: “Việc chết không ai thích; nhưng phải chết. Sự an nghỉ vĩnh viễn kia cũng chẳng phải là việc xấu tệ. Nếu nhìn từ đời nầy đến đời khác, thời gian

của cuộc sống chúng ta, phải cảm tạ từng ngày từng giờ và cũng phải quý trọng nó”.

Ở đây theo tôi (tác giả) nghĩ sách viết về cuộc đời qua Thán Dị Sao, hãy cùng hướng đến, do Yoshino Hideo đọc, khám phá tự chính mình của 64 năm rút ra được một nhân sinh quan.
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CHƯƠNG MỞ ĐẦU: ĐÓNG CHẶT NIỀM TIN LÀ SỰ NGUY HẠI
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TRUYỀN GIÁO PHÁP TÙY THEO NGƯỜI

Đối với việc hiểu sai, nói về việc hiểu sai đó, thì là việc rất khó. Phải có dũng khí mới được.

Thế nhưng chẳng phải chỉ cần dũng khí, mà khi nhận ra được sự ấm áp, phải là lúc mà lời nói thâm sâu của người kia thực sự đánh trúng vào tâm thức họ, là điều chẳng sai bao giờ. Theo tôi (tác giả) nghĩ rằng Thán Dị Sao là một tác phẩm như vậy.

Bằng cách lớn tiếng, tự mình nói qua lời nói. Trên thực tế lời nói không nói được. Ngài Thân Loan cũng nói đôi khi rất nhỏ, không nghe được tiếng và tôi nghĩ rằng đó có phải là câu chuyện nói với bạn bè niệm Phật chăng?

Từng lời, từng lời, tự mình hỏi lại mình, đúng ra là vừa lời nói chồng chất lên nhau, lời nói càng ngày càng nhiều phả vào lòng người, làm cho ngực bị đánh động. Còn Giáo Pháp (của người đắc đạo) theo tôi nghĩ thì được truyền đạt đến mọi người. Đơn giản chẳng phải là sự khác biệt của lời nói được truyền đi chăng?

Ngài Thân Loan đầu tiên còn để sót lại quyển Giáo Hạnh Tín Chứng, cùng nhiều loại khác nhau, mà đọc quyển nào đi nữa thì cũng say theo ngôn ngữ như phát ra ánh sáng ấy. Được truyền từ ngòi bút chơn chánh về danh hiệu (Nam Mô A Di Đà Phật). Trên thực tế thì đó là một ngòi bút hùng hồn và theo tác giả nghĩ rằng có thể nói đây là năng lực của cuộc sống.

Tuy nhiên theo tôi thì cho rằng Ngài Thân Loan không phải là người miệng lưỡi để nói nhanh như máy, nhưng hơn thế nữa với riêng tôi thì tưởng tượng rằng Ngài là người nhanh như máy. Với sức mạnh ấy, cho nên Pháp Niệm Phật đối với người không có nhân duyên ở vùng Kanto (Quan Đông) chẳng phải đã phát sinh chăng?

Phật Pháp được đón nhận vào tâm và khi đứng trước người khác để nói pháp và truyền đạt đến người kia thì việc nầy không khó; nhưng nếu việc nầy ngược lại thì khó xử vô cùng. Pháp không phải chỉ là việc truyền đạt đến người khác, mà việc đầu tiên của chính tôi (tác giả) là đi tìm cầu giáo pháp, sống với pháp ấy mạnh mẽ và theo tôi nghĩ đó chính là việc tự truyền lại cho mình rồi.

Lúc còn trẻ tôi thích đọc sách về xã hội chủ nghĩa có tính cách Thiên Chúa giáo của một người Pháp tên là Simon Will (1909- 1943) Ông ta đã viết rằng: “Tôi không phải là người

truyền đạt cho quý vị, mà ở trong tôi đã có Chúa ban cho những việc trọng đại đó”.

Phần tôi (tác giả) tâm đắc về Ngài Thân Loan cũng nghĩ tương tự như vậy, không biết có quá lời chăng? Nói gọn là nhờ Đức A Di Đà Như Lai đã ban cho niềm tin để sống cuộc đời của một con người và đốt nóng lên cho cuộc đời ấy. Điều nầy theo tôi nghĩ chẳng phải như thế sao? Như vậy việc của người cầu đạo hãy sống một cách triệt để với cuộc sống. Với ý chí nhớ nghĩ đến tâm thức của nhiều người thì không phải là không có ảnh hưởng.

Thán Dị Sao qua cách nhìn của Duy Viên (Yuien) khi nói về nhiều việc, cũng có thể nói rằng đây là một chuyện được thuật lại cũng là điều có thể. Với chúng tôi khi nói chuyện với nhau thì lại trở thành đối thoại; nhưng chẳng phải sợ việc đối thoại với nhau để đi đến chỗ chung kết. Lại nữa nhiều khi cũng nói với nhau rằng: “chỉ nói điều nầy thôi”. Đối với việc nầy thì việc bàn luận với nhau cũng không có điểm chung. Đơn giản chỉ là: “cùng nhau nói với nhau” cũng là điều không quá lời.

Việc thảo luận với nhau, chẳng phải là việc phải nghe cho hợp nhau. Việc thành lập cho việc nghe nhau hợp nhau là một điều rất khó; nghĩa là cùng nhau thừa nhận hỗ tương với nhau và kính trọng lẫn nhau vốn là điều cần thiết.
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TẤM LÒNG THA THIẾT VỚI SỰ KHÁC BIỆT
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Thán Dị Sao đã vượt khỏi thời đại về phương diện lịch sử mà nhiều người đã tiếp cận. Những sự giáo hóa của Ngài Thân Loan và bản thân Ngài, nói đến bao lâu cũng không hết lời.

Với tác giả cũng sẽ không bao giờ quên được phần tín ngưỡng mạnh mẽ của Yuien (Duy Viên).

Ngài Đạo Nguyên Thiền Sư (Dougen Zenshi) (1200-1253) là khai Tổ của Tào Động Tông: Trên thực tế Ngài là người có sức hấp dẫn về tôn giáo nhất. Ngôn ngữ mà Ngài dùng trong “Chánh Pháp Nhãn Tạng” (Shoubou Genzou) rất nổi tiếng là: “Người học Phật, chính là học cái quên mình; học cái quên mình ấy là quên tự ngã của mình”. Tuy nhiên việc biên tập Chánh Pháp Nhãn Tạng ấy cũng rất khó hiểu. Đối với người bình dân cũng khó tiếp cận.

Trong nhiều người học đạo đó có người đệ tử tên là Hoài Trang (Ejiyou) (1198-1280) đã tóm lược lại thành quyển “Chánh Pháp Nhãn Tạng Tùy Văn Ký” (Shobo Genzo Zuimonki). Quyển sách nầy mãi cho đến bây giờ vẫn còn có rất nhiều người thích đọc. Nếu nói thì Thán Dị Sao của Tịnh Độ Chân Tông cũng là một tác phẩm ngang tầm như vậy.

Duy Viên qua lời dạy của Ngài Thân Loan đã đại chúng hóa về Thán Dị Sao và những lời dạy của Ngài Đạo Nguyên cũng đã được môn hạ là Hoài Trang làm cho mọi người dễ hiểu. Điều nầy theo tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên sự thật được thấy rằng Thán Dị Sao chính là riêng do mình Duy Viên giải thích về Ngài Thân Loan vậy.

Bây giờ Thán Dị Sao là một quyển sách khi tìm hiểu khảo sát sẽ thử xem tánh cách ấy như thế nào đây. Đầu tiên chúng ta phải chú ý về lời tựa có đề cập đến chữ lười biếng rằng: “Giấu nhẹm sự ngu dốt với chung quanh mình” và đây chính là lời văn bắt đầu của lời tựa. Có thể thấy rằng đây là tánh cách căn bản của toàn thể 18 chương Thán Dị Sao, mà lời tựa đã ghi như vậy.

Nếu yên tĩnh để suy nghĩ chung quanh chữ ngu mà Ngài Thân Loan đã dạy vào thời điểm xa xưa so với thời bây giờ để khế hợp với lời dạy về niệm Phật thì sai khác nhiều lắm. Trên thực tế rất là buồn, phải than lên như vậy. Với việc nầy, việc học hỏi về lời dạy của người đi sau, việc nghi ngờ không phải là không có phát sanh. Với tôi (tác giả) tôn trọng Ngài Thân Loan, chung quanh việc nầy là điều có thể.

Nếu giả sử tôi (tác giả) đã không hợp và không gặp được vị Thầy như vậy thì tôi đã chẳng có được một cách sống đầy nghị lực.

Tự chiến đấu với mình về lời dạy có tính quyết định của việc lý giải về niềm tin một cách quyết đoán, điều nầy có thể là một bi kịch. Ở đây, ngày xưa ấy, Ngài Thân Loan đã dạy trực tiếp và qua sự nghe đó, còn sót lại nơi lỗ tai bao nhiêu, bây giờ cố gắng tóm gọn lại để viết vậy. Tại sao như thế? Bởi vì điều nầy theo tôi nghĩ cũng giống như con đường với tâm niệm Phật của Ngài Thân Loan, không nên để có sự nghi ngờ nữa.

Nếu chỉ nói một lời thì: “Thán Dị Sao” do đệ tử Duy Viên của Ngài Thân Loan tóm lược lời dạy của Thầy mình cho đời, thấy buồn thảm nên thán lên và đây chính là sự thật. Nếu để nguyên như vậy thì tương lai chỉ dạy cách niệm Phật như thế nào thì đây là quyển sách ghi lại hướng dẫn cho việc nầy. Điều nầy với thân già vô trí, vừa làm công việc khó mà Ngài Thân Loan đã dạy còn sót lại, ngay như đây cũng là việc toàn tâm để viết, cũng là điều nên suy nghĩ như thế.

Chúng ta ngày hôm nay cũng giống như việc nghe Thầy giáo giảng bài và người nghe thì mỗi người nghe khác nhau. Điều nầy không phải do chính mình suy tư từ cái nghe chừng mực ấy. Thường thì hay nghe nói rằng: nghe với cái tâm rỗng

không, nhưng điều nầy thật là nan giải. Sau khi tôi (tác giả) giảng ở đại học cũng có nhiều sinh viên cho biết cảm tưởng của mình về những điều quan yếu, nhưng theo tôi nghĩ đôi lúc cũng có những ý đồ ngược lại với điều mình đã dạy. Có phải rằng chính mình khi nói ra
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